
THỜI KHÓA BIỂU TKB-Lần 1 NĂM HỌC 2025-2026 ÁP DỤNG NGÀY 08-09-2025

Thứ Buổi Tiết 6A1-BT 6A2-BT 6A3-BT 6A4-BT 6A5-BT 6A6-BT 6A7-BT 6A8-BT 6A9-BT

1 HĐTN-DC-Nhạn HĐTN-DC-T Huyền HĐTN-DC-pthao HĐTN-DC-tntanh HĐTN-DC-Son HĐTN-DC-nptthao HĐTN-DC-Hiền HĐTN-DC-nthnhung HĐTN-DC-pthanh

2 HĐTN-SHL-Nhạn HĐTN-SHL-T Huyền HĐTN-SHL-pthao HĐTN-SHL-tntanh HĐTN-SHL-Son HĐTN-SHL-nptthao HĐTN-SHL-Hiền HĐTN-SHL-nthnhung HĐTN-SHL-pthanh

3 GDTC-Hương Ngoại ngữ-T Huyền Ngoại ngữ-Phúc Ngoại ngữ-Thảo Tin học-ttknguyen GDĐP-Tâm Sử và Địa-Cẩm Toán-K.Trang Toán-pthanh

4 Tự học Tự học Sử và Địa-pthao Tự học Tự học Ngoại ngữ-Thảo Ngữ văn-Hiền Tin học-ttknguyen Ngữ văn-ttvanh

5

S

1
2 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học
3 Công nghệ-Son Ngữ văn-Hiền GDCD-Ái Sử và Địa-pthao GDTC-Hương GDTC-Hương KHTN-nptthao GDĐP-Đ-Yến Nghệ thuật-N-Thái

4 Sử và Địa-pthao KHTN-nthong Toán-Tr Hương Công nghệ-Son Ngoại ngữ-Thảo GDTC-Hương Ngữ văn-Hiền Sử và Địa-Cẩm KHTN-nptthao

5

2

C

1 Ngoại ngữ-Nhạn GDĐP-Tâm Ngữ văn-ttduyen KHTN-btngan Toán-vntvy KHTN-nptthao Sử và Địa-Cẩm Toán-K.Trang Ngoại ngữ-V.Thảo

2 GDCD-Ái Ngữ văn-Hiền Toán-Tr Hương Sử và Địa-pthao Toán-vntvy Ngữ văn-htyen Tin học-ttknguyen Ngoại ngữ-V.Thảo Ngữ văn-ttvanh

3 GDĐP-Tâm Ngữ văn-Hiền HĐHN-CĐ-nptthao Toán-K.Trang Sử và Địa-pthao Ngữ văn-htyen Toán-Phượng Ngữ văn-Đ-Yến Tin học-ttknguyen

4 Sử và Địa-pthao KHTN-nthong Tự học Toán-K.Trang HĐHN-CĐ-nptthao Tự học Tự học Tự học Tự học
5

S

1
2 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học
3 Nghệ thuật-Cảm Nghệ thuật-Cảm KHTN-Thoa Tin học-ttknguyen Sử và Địa-pthao KHTN-nptthao GDTC-Hương GDTC-Hương Sử và Địa-Cẩm

4 KHTN-Thoa Sử và Địa-pthao Nghệ thuật-Cảm Nghệ thuật-Cảm KHTN-nthong GDCD-Ái GDTC-Hương GDTC-Hương GDTC-Hương

5

3

C

1 Toán-T.Thủy Toán-Phượng Ngoại ngữ-Phúc Ngoại ngữ-Thảo GDĐP-Tâm Ngữ văn-htyen KHTN-nptthao HĐHN-CĐ-nthnhung Toán-pthanh

2 Toán-T.Thủy KHTN-nthong GDĐP-Tâm Ngữ văn-tntanh Ngữ văn-ttduyen Ngoại ngữ-Thảo Toán-Phượng GDCD-Ái KHTN-nptthao

3 Ngoại ngữ-Nhạn HĐHN-CĐ-T Huyền Toán-Tr Hương Ngữ văn-tntanh Ngữ văn-ttduyen Toán-ntngan Toán-Phượng Ngữ văn-Đ-Yến GDĐP-ttvanh

4 Ngữ văn-N-Tâm GDTC-Hương KHTN-Thoa Toán-K.Trang KHTN-nthong Toán-ntngan GDĐP-Hiền Ngữ văn-Đ-Yến Sử và Địa-Cẩm

5

S

1
2 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học
3 KHTN-Thoa Ngữ văn-Hiền Tin học-tthgiang Sử và Địa-pthao Nghệ thuật-Cảm Nghệ thuật-Cảm Công nghệ-Son Sử và Địa-Cẩm GDTC-Hương

4 Tin học-tthgiang GDCD-Ái KHTN-Thoa GDĐP-Tâm GDTC-Hương Sử và Địa-pthao Nghệ thuật-Cảm Nghệ thuật-Cảm Ngữ văn-ttvanh

5

4

C

1 Nghệ thuật-N-Thái Nghệ thuật-N-Thái Toán-Tr Hương Toán-K.Trang Ngoại ngữ-Thảo Toán-ntngan KHTN-nptthao Ngữ văn-Đ-Yến GDCD-Ái
2 HĐHN-CĐ-Nhạn Toán-Phượng Nghệ thuật-N-Thái Nghệ thuật-N-Thái KHTN-nthong Ngoại ngữ-Thảo KHTN-nptthao Ngoại ngữ-V.Thảo Công nghệ-Trinh

3 Sử và Địa-pthao Ngoại ngữ-T Huyền Ngữ văn-ttduyen Ngoại ngữ-Thảo Nghệ thuật-N-Thái Nghệ thuật-N-Thái HĐHN-CĐ-Hiền Công nghệ-Trinh Ngữ văn-ttvanh

4 GDTC-Hương Sử và Địa-pthao Ngữ văn-ttduyen KHTN-btngan Toán-vntvy Tin học-ttknguyen Nghệ thuật-N-Thái Nghệ thuật-N-Thái Ngoại ngữ-V.Thảo

5

S

1
2 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học
3 KHTN-Thoa Tin học-tthgiang Công nghệ-Son GDCD-Ái KHTN-nthong Sử và Địa-pthao Ngoại ngữ-V.Thảo KHTN-nthnhung Nghệ thuật-Cảm

4 KHTN-Thoa KHTN-nthong Sử và Địa-pthao KHTN-btngan Ngữ văn-ttduyen Công nghệ-Son Sử và Địa-Cẩm KHTN-nthnhung Toán-pthanh

5

5

C

1 Toán-T.Thủy GDTC-Hương Ngoại ngữ-Phúc Ngữ văn-tntanh Ngữ văn-ttduyen HĐHN-CĐ-nptthao Ngoại ngữ-V.Thảo Toán-K.Trang Toán-pthanh

2 Toán-T.Thủy Ngoại ngữ-T Huyền Ngữ văn-ttduyen Ngữ văn-tntanh GDCD-Ái KHTN-nptthao Toán-Phượng Toán-K.Trang Ngoại ngữ-V.Thảo

3 Ngoại ngữ-Nhạn Toán-Phượng Sử và Địa-pthao HĐHN-CĐ-tntanh Toán-vntvy KHTN-nptthao Ngữ văn-Hiền Ngoại ngữ-V.Thảo Sử và Địa-Cẩm

4 Ngữ văn-N-Tâm Toán-Phượng KHTN-Thoa KHTN-btngan Sử và Địa-pthao Toán-ntngan Ngữ văn-Hiền Sử và Địa-Cẩm KHTN-nptthao

5

S

1
2 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học
3 Ngữ văn-N-Tâm Công nghệ-Son GDTC-Hương GDTC-Hương Ngoại ngữ-Thảo Sử và Địa-pthao GDCD-Ái KHTN-nthnhung HĐHN-CĐ-pthanh

4 Ngữ văn-N-Tâm Sử và Địa-pthao GDTC-Hương GDTC-Hương Công nghệ-Son Ngữ văn-htyen Ngoại ngữ-V.Thảo KHTN-nthnhung KHTN-nptthao

5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C

Bình Hòa, ngày 05 tháng 09 năm2025
P.HIỆU TRƯỞNG



Thứ Buổi Tiết 6A10-BT 6A11-BT 6A12-BT 6A13-BT 6A14-BT 6A15-BT 6A16-BT 6A17-BT 6A18

1 HĐTN-DC-htyen HĐTN-DC-Nhàn HĐTN-DC-ntquyen HĐTN-DC-Ái HĐTN-DC-Việt HĐTN-DC-ttduyen HĐTN-DC-Hương HĐTN-DC-btngan HĐTN-DC-ltthang

2 HĐTN-SHL-htyen HĐTN-SHL-Nhàn HĐTN-SHL-ntquyen HĐTN-SHL-Ái HĐTN-SHL-Việt HĐTN-SHL-ttduyen HĐTN-SHL-Hương HĐTN-SHL-btngan HĐTN-SHL-ltthang

3 Ngữ văn-htyen Ngoại ngữ-Nhạn Toán-Phượng Toán-Tr Hương GDĐP-Đ-Yến Ngữ văn-ttduyen GDCD-Ái HĐHN-CĐ-btngan Công nghệ-Trinh

4 Sử và Địa-Cẩm GDTC-Hương Ngoại ngữ-ntttam Tự học Ngoại ngữ-Nhạn Toán-ltthang Ngoại ngữ-ntxny Công nghệ-Trinh KHTN-btngan

5

S

1
2 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học
3 Nghệ thuật-N-Thái Sử và Địa-Cẩm GDTC-Hương Ngữ văn-Nhàn Toán-Tr Hương Sử và Địa-ntquyen Ngữ văn-ltvanh GDTC-Việt Toán-ltthang

4 Ngoại ngữ-Phúc Nghệ thuật-N-Thái Nghệ thuật-N-Thái Sử và Địa-ntquyen GDCD-Ái Toán-ltthang HĐHN-CĐ-Hương GDTC-Việt Ngữ văn-tntanh

5

2

C

1 Ngữ văn-htyen KHTN-H.Trang Ngữ văn-Hiền Công nghệ-Trinh KHTN-ntluong GDTC-Hương KHTN-nkcuc Ngoại ngữ-ntxny GDCD-Ái
2 KHTN-nptthao Công nghệ-Trinh KHTN-H.Trang Ngữ văn-Nhàn Ngoại ngữ-Nhạn Ngữ văn-ttduyen KHTN-nkcuc Sử và Địa-ntquyen KHTN-btngan

3 Công nghệ-Trinh Ngữ văn-Nhàn Sử và Địa-ntquyen GDTC-Hương Toán-Tr Hương Ngoại ngữ-lnduy Ngoại ngữ-ntxny Ngữ văn-ttvanh Toán-ltthang

4 Toán-vntvy GDTC-Hương Tự học Ngoại ngữ-ntttam Ngữ văn-Đ-Yến Công nghệ-Trinh Tự học GDĐP-ttvanh HĐHN-CĐ-ltthang

5

S

1
2 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học
3 Toán-vntvy Ngữ văn-Nhàn Sử và Địa-ntquyen Nghệ thuật-N-Thái Nghệ thuật-N-Thái Ngữ văn-ttduyen Ngữ văn-ltvanh GDCD-Ái GDĐP-tntanh

4 Ngữ văn-htyen KHTN-H.Trang HĐHN-CĐ-nptthao KHTN-ntluong Sử và Địa-ntquyen Nghệ thuật-N-Thái Nghệ thuật-N-Thái Ngữ văn-ttvanh Ngữ văn-tntanh

5

3

C

1 GDTC-Hương Tin học-ttknguyen KHTN-H.Trang KHTN-ntluong Sử và Địa-ntquyen GDCD-Ái Ngoại ngữ-ntxny KHTN-btngan Ngữ văn-tntanh

2 Toán-vntvy KHTN-H.Trang Sử và Địa-ntquyen GDTC-Hương KHTN-ntluong Ngoại ngữ-lnduy Toán-ntngan Ngoại ngữ-ntxny Sử và Địa-Kháng

3 Ngữ văn-htyen Toán-T.Thủy Ngoại ngữ-ntttam Ngữ văn-Nhàn KHTN-ntluong GDTC-Hương Tin học-ttknguyen Sử và Địa-ntquyen Sử và Địa-Kháng

4 Tự học Tự học Toán-Phượng Toán-Tr Hương Ngoại ngữ-Nhạn Ngữ văn-ttduyen Sử và Địa-ntquyen Tự học GDTC-nahvu (PHT)

5

S

1
2 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Ngữ văn-tntanh

3 HĐHN-CĐ-nptthao Toán-T.Thủy Tin học-ttknguyen HĐHN-CĐ-Ái GDTC-Việt Sử và Địa-ntquyen Ngữ văn-ltvanh Nghệ thuật-N-Thái Nghệ thuật-N-Thái

4 KHTN-nptthao Sử và Địa-Cẩm GDTC-Hương KHTN-ntluong GDTC-Việt KHTN-nkcuc Sử và Địa-ntquyen Toán-T.Thủy Ngoại ngữ-Phúc

5

4

C

1 Tin học-ttknguyen Ngoại ngữ-Nhạn Ngữ văn-Hiền Nghệ thuật-Cảm Nghệ thuật-Cảm GDĐP-ttduyen Sử và Địa-ntquyen KHTN-btngan Ngoại ngữ-Phúc

2 Sử và Địa-Cẩm Toán-T.Thủy GDĐP-Hiền Ngoại ngữ-ntttam Toán-Tr Hương Nghệ thuật-Cảm Nghệ thuật-Cảm KHTN-btngan Tin học-ttknguyen

3 Ngoại ngữ-Phúc GDĐP-Nhàn Toán-Phượng GDĐP-Ái Ngữ văn-Đ-Yến Toán-ltthang GDTC-Hương Nghệ thuật-Cảm Nghệ thuật-Cảm

4 KHTN-nptthao Ngữ văn-Nhàn Toán-Phượng GDCD-Ái Tự học Tự học Công nghệ-Trinh Toán-T.Thủy Sử và Địa-Kháng

5

S

1
2 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học
3 Nghệ thuật-Cảm Sử và Địa-Cẩm KHTN-H.Trang Sử và Địa-ntquyen KHTN-ntluong HĐHN-CĐ-ttduyen KHTN-nkcuc KHTN-btngan Ngoại ngữ-Phúc

4 GDCD-Ái Mỹ thuật-Cảm Nghệ thuật-Cảm KHTN-ntluong Sử và Địa-ntquyen KHTN-nkcuc Toán-ntngan Ngữ văn-ttvanh Toán-ltthang

5

5

C

1 Sử và Địa-Cẩm GDCD-Ái Ngữ văn-Hiền Ngữ văn-Nhàn Ngữ văn-Đ-Yến Toán-ltthang KHTN-nkcuc Tin học-ttknguyen KHTN-btngan

2 Ngoại ngữ-Phúc Ngữ văn-Nhàn Ngoại ngữ-ntttam Tin học-ttknguyen Ngữ văn-Đ-Yến KHTN-nkcuc Toán-ntngan Sử và Địa-ntquyen KHTN-btngan

3 GDTC-Hương Toán-T.Thủy GDCD-Ái Ngoại ngữ-ntttam Công nghệ-Trinh Tin học-ttknguyen Ngữ văn-ltvanh Ngoại ngữ-ntxny GDTC-nahvu (PHT)

4 Toán-vntvy Ngoại ngữ-Nhạn Công nghệ-Trinh Toán-Tr Hương Tin học-ttknguyen Ngoại ngữ-lnduy GDTC-Hương Toán-T.Thủy Toán-ltthang

5

S

1
2 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học
3 KHTN-nptthao KHTN-H.Trang Ngữ văn-Hiền Sử và Địa-ntquyen Toán-Tr Hương KHTN-nkcuc GDĐP-ltvanh Toán-T.Thủy

4 GDĐP-Ái HĐHN-CĐ-Nhàn KHTN-H.Trang Toán-Tr Hương HĐHN-CĐ-Việt Sử và Địa-ntquyen Toán-ntngan Ngữ văn-ttvanh

5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C



Thứ Buổi Tiết 6A19 6A20 7A21 7A19 7A20 7A1 7A2 7A3 7A4

1 HĐTN-DC-Phúc HĐTN-DC-ntyen HĐTN-DC-lthanh HĐTN-DC-Đ-Yến HĐTN-DC-ltkien HĐTN-DC-ltvanh

2 HĐTN-SHL-Phúc HĐTN-SHL-ntyen HĐTN-SHL-lthanh HĐTN-SHL-Đ-Yến HĐTN-SHL-ltkien HĐTN-SHL-ltvanh

3 Ngữ văn-ttvanh KHTN-ntyen Sử và Địa-pthao GDCD-Thủy Toán-vntvy HĐHN-CĐ-ltvanh

4 Ngoại ngữ-Phúc Ngữ văn-ltvanh Toán-N-Minh KHTN-Bích Toán-vntvy Toán-K.Trang

5 Ngoại ngữ-ntxny Sử và Địa-pthao Toán-K.Trang

S

1 Ngữ văn-tntanh Công nghệ-Trinh Ngữ văn-ltvanh

2 Tự học Tự học Công nghệ-Trinh GDCD-ltnhung Ngữ văn-ltvanh

3 Ngoại ngữ-Phúc Ngoại ngữ-T Huyền HĐHN-CĐ-Thu Toán-pthanh Sử và Địa-L.Duy

4 Toán-pthanh Ngoại ngữ-T Huyền HĐTN-SHL-Thu HĐTN-SHL-ttknguyen HĐTN-SHL-ntngan

5 HĐTN-DC-Thu HĐTN-DC-ttknguyen HĐTN-DC-ntngan

2

C

1 Toán-pthanh GDTC-nahvu (PHT) Nghệ thuật-N-Thu Nghệ thuật-N-Thu Sử và Địa-pthao GDĐP-ltvanh

2 GDTC-nahvu (PHT) Ngữ văn-ltvanh Toán-N-Minh KHTN-Bích Nghệ thuật-N-Thu Nghệ thuật-N-Thu

3 KHTN-btngan GDCD-Ái Toán-N-Minh KHTN-Bích KHTN-ntluong Ngữ văn-ltvanh

4 KHTN-btngan Tin học-ttknguyen Ngoại ngữ-lthanh Toán-nnhoang KHTN-ntluong Ngữ văn-ltvanh

5 KHTN-nthong Ngữ văn-Đ-Yến Ngoại ngữ-Vi Sử và Địa-pthao

S

1 Sử và Địa-L.Duy Tin học-ttknguyen Toán-ntngan
2 Tự học Ngoại ngữ-ntttam Toán-pthanh Toán-ntngan
3 Ngữ văn-ttvanh KHTN-nthong Ngoại ngữ-ntxny GDTC-Quỳnh

4 Ngoại ngữ-Phúc Toán-vntvy Sử và Địa-L.Duy Ngữ văn-ltvanh

5 Toán-vntvy Ngữ văn-ltvanh Sử và Địa-L.Duy

3

C

1 Sử và Địa-Kháng Toán-ntngan Nghệ thuật-Huấn Nghệ thuật-Huấn HĐHN-CĐ-ltkien Công nghệ-H trang

2 KHTN-btngan GDTC-nahvu (PHT) HĐHN-CĐ-lthanh Công nghệ-H trang Nghệ thuật-Huấn Nghệ thuật-Huấn

3 HĐHN-CĐ-Phúc HĐHN-CĐ-ntyen Tin học-htlong Ngoại ngữ-ntxny Công nghệ-H trang GDTC-Quỳnh

4 Tin học-ttknguyen Sử và Địa-Kháng Công nghệ-H trang Toán-nnhoang Toán-vntvy Ngoại ngữ-ntttam

5 Ngữ văn-ttduyen GDĐP-ltkien Toán-K.Trang

S

1 GDĐP-tntanh KHTN-Bích Ngữ văn-ltvanh

2 Tự học KHTN-nthong HĐHN-CĐ-ntngan Ngoại ngữ-ntttam

3 Toán-ntngan GDTC-Quỳnh Nghệ thuật-Huấn Nghệ thuật-Huấn

4 Toán-ntngan Nghệ thuật-Huấn Ngoại ngữ-ntxny GDĐP-ltvanh

5 GDCD-ltnhung Ngữ văn-ltvanh KHTN-ntluong

4

C

1 Công nghệ-Trinh Sử và Địa-Kháng KHTN-nthong Sử và Địa-pthao GDCD-Thủy Ngữ văn-ltvanh

2 Sử và Địa-Kháng Toán-ntngan Ngoại ngữ-lthanh Toán-nnhoang Tin học-htlong Ngữ văn-ltvanh

3 Sử và Địa-Kháng GDĐP-ltvanh Toán-N-Minh Toán-nnhoang GDTC-Quỳnh GDCD-Thủy
4 Nghệ thuật-Cảm Nghệ thuật-Cảm GDTC-Quỳnh Ngữ văn-Đ-Yến Ngoại ngữ-Vi Tin học-htlong

5 Sử và Địa-pthao Ngữ văn-Đ-Yến Toán-vntvy

S

1 Tin học-ttknguyen Ngữ văn-ltvanh KHTN-ntluong

2 Ngữ văn-ttvanh KHTN-ntyen Ngoại ngữ-ntttam Ngữ văn-ltvanh KHTN-ntluong

3 GDĐP-ttvanh KHTN-ntyen Sử và Địa-L.Duy Nghệ thuật-N-Thu Nghệ thuật-N-Thu

4 Nghệ thuật-N-Thái Nghệ thuật-N-Thái Nghệ thuật-N-Thu Sử và Địa-L.Duy Ngoại ngữ-ntttam

5 Toán-vntvy KHTN-Bích GDCD-ltnhung

5

C

1 GDTC-nahvu (PHT) Ngữ văn-ltvanh GDCD-Thủy Sử và Địa-pthao KHTN-ntluong KHTN-Nhật
2 Toán-pthanh Công nghệ-Trinh GDTC-Quỳnh GDTC-Quỳnh KHTN-ntluong KHTN-Nhật
3 KHTN-btngan Ngoại ngữ-T Huyền GDĐP-ttduyen Tin học-htlong GDTC-Quỳnh GDTC-Quỳnh

4 GDCD-Ái KHTN-ntyen Ngoại ngữ-lthanh Ngoại ngữ-ntxny Ngữ văn-ltkien Ngoại ngữ-ntttam

5 Ngữ văn-ttduyen GDĐP-Đ-Yến Ngữ văn-ltkien Sử và Địa-pthao

S

1 Sử và Địa-L.Duy KHTN-Bích Toán-ntngan
2 Tự học Tự học Toán-vntvy KHTN-Bích Tin học-ttknguyen

3 Ngữ văn-ttvanh Sử và Địa-Kháng KHTN-nthong GDTC-Quỳnh HĐHN-CĐ-ntngan

4 Toán-pthanh Ngữ văn-ltvanh KHTN-nthong Sử và Địa-L.Duy Công nghệ-Trinh

5 Ngữ văn-tntanh GDĐP-ltvanh Toán-ntngan

6

C

1 KHTN-nthong KHTN-Bích Ngữ văn-ltkien KHTN-Nhật
2 KHTN-nthong Sử và Địa-pthao Ngữ văn-ltkien KHTN-Nhật
3 Sử và Địa-pthao GDTC-Quỳnh Ngoại ngữ-Vi Toán-K.Trang

4 Ngữ văn-ttduyen HĐHN-CĐ-Đ-Yến Sử và Địa-pthao Ngoại ngữ-ntttam

5 Ngữ văn-ttduyen Ngữ văn-Đ-Yến Sử và Địa-pthao

S

1 Ngữ văn-tntanh Toán-pthanh KHTN-ntluong

2 Ngữ văn-tntanh Toán-pthanh GDTC-Quỳnh

3 Ngoại ngữ-ntttam GDTC-Quỳnh Sử và Địa-L.Duy

4 GDTC-Quỳnh Ngoại ngữ-ntxny Ngoại ngữ-ntttam

5

7

C



Thứ Buổi Tiết 7A17 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9 7A10 7A11 7A12

1 HĐTN-DC-Huấn HĐTN-DC-Huynh HĐTN-DC-T-Nhung HĐTN-DC-ltnhung

2 HĐTN-SHL-Huấn HĐTN-SHL-Huynh HĐTN-SHL-T-Nhung HĐTN-SHL-ltnhung

3 Toán-ltthang Sử và Địa-ntquyen KHTN-T-Nhung Ngữ văn-Hiền

4 HĐHN-CĐ-Huấn GDTC-Huynh GDCD-Thủy HĐHN-CĐ-ltnhung

5 KHTN-Bích Toán-pthanh Ngoại ngữ-ntttam Sử và Địa-ltha

S

1 Toán-nnhoang Sử và Địa-ltha KHTN-Dung Ngữ văn-Nhàn GDCD-Thủy
2 Toán-nnhoang Tin học-htlong KHTN-Dung GDCD-Thủy Ngữ văn-tntanh

3 Ngữ văn-tntanh Ngoại ngữ-Vi Sử và Địa-ltha KHTN-nthong Ngoại ngữ-ntxny

4 HĐTN-SHL-nkcuc HĐTN-SHL-Vi HĐTN-SHL-ttvanh HĐTN-SHL-Trinh HĐTN-SHL-Quỳnh

5 HĐTN-DC-nkcuc HĐTN-DC-Vi HĐTN-DC-ttvanh HĐTN-DC-Trinh HĐTN-DC-Quỳnh

2

C

1 Ngữ văn-Đ-Yến KHTN-Bích GDĐP-Nhàn GDCD-ltnhung

2 Ngữ văn-Đ-Yến Toán-pthanh Sử và Địa-Nguyên GDTC-Huynh

3 Tin học-htlong Toán-pthanh Nghệ thuật-N-Thu Nghệ thuật-N-Thu

4 Nghệ thuật-N-Thu Nghệ thuật-N-Thu Ngữ văn-Nhàn GDĐP-Hiền
5 Ngoại ngữ-lthanh Toán-ltthang Ngoại ngữ-ntttam

S

1 KHTN-nkcuc Toán-pthanh GDĐP-ttvanh Công nghệ-Trinh GDĐP-tntanh

2 KHTN-nkcuc Nghệ thuật-Huấn Nghệ thuật-Huấn GDTC-Huynh Công nghệ-Trinh

3 Sử và Địa-L.Duy GDTC-Huynh Ngoại ngữ-ntttam Nghệ thuật-Huấn Nghệ thuật-Huấn

4 Ngoại ngữ-V.Thảo GDĐP-ttduyen Toán-T.Nguyên Ngoại ngữ-ntxny GDTC-Huynh

5 Ngữ văn-tntanh KHTN-H.Trang GDTC-Huynh GDĐP-Nhàn Ngoại ngữ-ntxny

3

C

1 GDTC-Quỳnh Ngoại ngữ-lthanh GDTC-Huynh Ngữ văn-Hiền

2 Toán-ltthang HĐHN-CĐ-Huynh HĐHN-CĐ-T-Nhung Ngữ văn-Hiền

3 Toán-ltthang Toán-pthanh Nghệ thuật-Huấn Nghệ thuật-Huấn

4 Nghệ thuật-Huấn Nghệ thuật-Huấn Ngữ văn-Nhàn Tin học-htlong

5 Ngữ văn-Đ-Yến Ngữ văn-ttvanh Ngữ văn-Nhàn

S

1 Tin học-ttknguyen Sử và Địa-ltha Ngoại ngữ-ntttam HĐHN-CĐ-nkcuc KHTN-nthong

2 Nghệ thuật-Huấn Nghệ thuật-N-Thu Nghệ thuật-N-Thu Ngoại ngữ-ntxny Sử và Địa-ltha

3 Ngoại ngữ-V.Thảo GDCD-Thủy Sử và Địa-ltha Nghệ thuật-N-Thu Nghệ thuật-N-Thu

4 Toán-nnhoang Ngữ văn-ttduyen GDTC-Huynh Sử và Địa-ltha Ngữ văn-tntanh

5 Toán-nnhoang Ngữ văn-ttduyen Ngữ văn-ttvanh GDTC-Huynh Ngữ văn-tntanh

4

C

1 Ngoại ngữ-lthanh Tin học-htlong Toán-ltthang Sử và Địa-ltha

2 Sử và Địa-ntquyen GDĐP-ttvanh Toán-ltthang Toán-K.Trang

3 Sử và Địa-ntquyen KHTN-Bích Sử và Địa-Nguyên Ngoại ngữ-ntttam

4 Toán-ltthang KHTN-Bích Ngoại ngữ-ntttam KHTN-H.Trang

5 KHTN-Bích Công nghệ-Trinh Ngữ văn-Nhàn KHTN-H.Trang

S

1 Ngoại ngữ-V.Thảo Toán-pthanh Ngoại ngữ-ntttam Ngoại ngữ-ntxny Tin học-htlong

2 Nghệ thuật-N-Thu Toán-pthanh GDCD-Thủy Sử và Địa-ltha Ngoại ngữ-ntxny

3 GDCD-ltnhung Công nghệ-Trinh Sử và Địa-ltha Ngữ văn-Nhàn Toán-K.Trang

4 GDTC-Quỳnh Sử và Địa-ltha Toán-T.Nguyên Ngữ văn-Nhàn Toán-K.Trang

5 Sử và Địa-L.Duy KHTN-H.Trang Ngữ văn-ttvanh KHTN-nthong Sử và Địa-ltha

5

C

1 Công nghệ-Trinh Sử và Địa-ntquyen Tin học-htlong GDTC-Huynh

2 GDCD-Thủy Ngữ văn-ttvanh Sử và Địa-Nguyên Ngữ văn-Hiền

3 GDĐP-Đ-Yến GDCD-Thủy Toán-ltthang Toán-K.Trang

4 Ngữ văn-Đ-Yến Ngữ văn-ttvanh KHTN-T-Nhung Sử và Địa-ltha

5 Ngoại ngữ-lthanh Ngữ văn-ttvanh KHTN-T-Nhung Ngoại ngữ-ntttam

S

1 Công nghệ-Trinh Toán-pthanh Toán-T.Nguyên Tin học-htlong KHTN-nthong

2 KHTN-nkcuc Ngữ văn-ttduyen Toán-T.Nguyên Sử và Địa-ltha KHTN-nthong

3 GDĐP-tntanh Ngữ văn-ttduyen KHTN-Dung Toán-N-Minh Sử và Địa-ltha

4 GDTC-Quỳnh HĐHN-CĐ-Vi KHTN-Dung Toán-N-Minh Ngữ văn-tntanh

5 Sử và Địa-L.Duy Ngoại ngữ-Vi Tin học-htlong Ngữ văn-Nhàn HĐHN-CĐ-Quỳnh

6

C

1 GDTC-Quỳnh Ngoại ngữ-lthanh GDTC-Huynh Toán-K.Trang

2 Ngoại ngữ-lthanh KHTN-Bích KHTN-T-Nhung Toán-K.Trang

3 KHTN-Bích GDTC-Huynh Ngoại ngữ-ntttam KHTN-H.Trang

4 KHTN-Bích Sử và Địa-ntquyen Công nghệ-Trinh KHTN-H.Trang

5 Sử và Địa-ntquyen Công nghệ-Trinh

S

1 HĐHN-CĐ-nkcuc Ngoại ngữ-Vi Ngữ văn-ttvanh KHTN-nthong Toán-K.Trang

2 KHTN-nkcuc GDTC-Huynh Ngữ văn-ttvanh KHTN-nthong Toán-K.Trang

3 Ngữ văn-tntanh KHTN-H.Trang Công nghệ-Trinh Toán-N-Minh GDTC-Huynh

4 Ngữ văn-tntanh KHTN-H.Trang HĐHN-CĐ-ttvanh Toán-N-Minh KHTN-nthong

5

7

C



Thứ Buổi Tiết 7A13 7A14 7A16 7A15 7A18 8A22 8A3 8A4 8A5

1 HĐTN-DC-H.Trang HĐTN-DC-Bảo HĐTN-DC-Thoa HĐTN-DC-T.Nguyên

2 HĐTN-SHL-H.Trang HĐTN-SHL-Bảo HĐTN-SHL-Thoa HĐTN-SHL-T.Nguyên

3 KHTN-nthnhung GDĐP-Vân KHTN-Thoa Toán-T.Nguyên

4 GDCD-L.Hạnh Ngữ văn-Vân KHTN-Thoa Toán-T.Nguyên

5 Ngoại ngữ-Vi Ngữ văn-Vân Sử và Địa-Bảo Công nghệ-Son

S

1 Sử và Địa-ntquyen GDCD-ltnhung Ngoại ngữ-V.Thảo Toán-ltthang Ngữ văn-Đ-Yến

2 GDTC-Quỳnh GDĐP-Quyên Toán-K.Trang Ngoại ngữ-V.Thảo Sử và Địa-L.Duy

3 Công nghệ-Trinh Ngữ văn-Quyên Toán-K.Trang KHTN-Yến GDTC-Quỳnh

4 HĐTN-SHL-ntluong HĐTN-SHL-vntvy HĐTN-SHL-Bích HĐTN-SHL-Yến HĐTN-SHL-ntxny

5 HĐTN-DC-ntluong HĐTN-DC-vntvy HĐTN-DC-Bích HĐTN-DC-Yến HĐTN-DC-ntxny

2

C

1 GDTC-Huynh Tin học-tthgiang Sử và Địa-Bảo HĐHN-CĐ-T.Nguyên

2 Ngoại ngữ-Vi Nghệ thuật-Cảm Nghệ thuật-Cảm KHTN-Thoa

3 Nghệ thuật-N-Thái Sử và Địa-Bảo GDĐP-Anh Nghệ thuật-Cảm

4 Tin học-tthgiang Toán-Miền Ngữ văn-Anh Sử và Địa-Nguyên

5 Ngữ văn-N-Tâm Toán-Miền Ngoại ngữ-L.Thảo Ngữ văn-Ng Trang

S

1 Ngữ văn-Quyên KHTN-T-Nhung Ngữ văn-ltkien HĐHN-CĐ-Yến HĐHN-CĐ-ntxny

2 Ngữ văn-Quyên KHTN-T-Nhung Ngữ văn-ltkien KHTN-Yến Ngoại ngữ-ntxny

3 HĐHN-CĐ-ntluong Sử và Địa-Nguyên Ngoại ngữ-V.Thảo KHTN-Yến Toán-T.Nguyên

4 Nghệ thuật-Huấn Nghệ thuật-Huấn GDTC-Quỳnh Sử và Địa-Nguyên Ngữ văn-Đ-Yến

5 Ngoại ngữ-V.Thảo GDTC-Quỳnh Nghệ thuật-Huấn Nghệ thuật-Huấn Ngữ văn-Đ-Yến

3

C

1 Toán-N-Minh KHTN-T-Nhung Toán-Trung Ngoại ngữ-L.Thảo

2 Toán-N-Minh Nghệ thuật-N-Thái Nghệ thuật-N-Thái KHTN-Thoa

3 KHTN-nthnhung Sử và Địa-Bảo Ngữ văn-Anh Nghệ thuật-N-Thái

4 Ngoại ngữ-Vi Ngoại ngữ-lnduy Ngữ văn-Anh Toán-T.Nguyên

5 Toán-Miền Sử và Địa-Bảo Toán-T.Nguyên

S

1 Toán-ntngan Ngữ văn-Quyên GDCD-ltnhung Sử và Địa-Nguyên Ngoại ngữ-ntxny

2 Tin học-ttknguyen Toán-vntvy Sử và Địa-Nguyên Ngữ văn-Hiền Mỹ thuật-Huấn

3 Ngữ văn-Quyên Toán-vntvy KHTN-Bích GDCD-ltnhung KHTN-nkcuc

4 Nghệ thuật-N-Thu Nghệ thuật-N-Thu GDTC-Quỳnh Ngoại ngữ-V.Thảo GDCD-ltnhung

5 Sử và Địa-ntquyen Ngoại ngữ-V.Thảo Nghệ thuật-N-Thu Nghệ thuật-N-Thu GDTC-Quỳnh

4

C

1 Sử và Địa-L.Duy KHTN-T-Nhung Công nghệ-Son GDTC-Việt
2 Toán-N-Minh KHTN-T-Nhung Ngữ văn-Anh GDTC-Việt
3 KHTN-nthnhung HĐHN-CĐ-H.Trang Ngoại ngữ-L.Thảo Tin học-tthgiang

4 KHTN-nthnhung GDCD-ltnhung Toán-Trung Sử và Địa-Nguyên

5 Công nghệ-Son Ngoại ngữ-lnduy Toán-Trung Ngoại ngữ-L.Thảo

S

1 Sử và Địa-ntquyen Ngữ văn-Quyên Toán-K.Trang KHTN-Yến KHTN-nkcuc

2 Ngoại ngữ-V.Thảo Ngữ văn-Quyên Tin học-ttknguyen GDTC-Quỳnh Nghệ thuật-N-Thu

3 GDTC-Quỳnh Tin học-ttknguyen KHTN-Bích Toán-ltthang Toán-T.Nguyên

4 GDCD-ltnhung Toán-vntvy HĐHN-CĐ-Bích Ngữ văn-Hiền Ngữ văn-Đ-Yến

5 Toán-ntngan GDTC-Quỳnh Công nghệ-Trinh Ngữ văn-Hiền GDĐP-Đ-Yến

5

C

1 Ngữ văn-N-Tâm Công nghệ-Son Toán-Trung GDCD-ltnhung

2 Toán-N-Minh Sử và Địa-Bảo Tin học-tthgiang KHTN-Thoa

3 Nghệ thuật-Cảm GDTC-Việt GDTC-Việt KHTN-Thoa

4 Sử và Địa-L.Duy GDTC-Việt GDTC-Việt Ngữ văn-Ng Trang

5 GDĐP-L.Hạnh

S

1 Ngữ văn-Quyên Toán-vntvy Ngoại ngữ-V.Thảo Sử và Địa-Nguyên Tin học-ttknguyen

2 GDĐP-Quyên Ngoại ngữ-V.Thảo GDĐP-ltkien GDTC-Quỳnh Sử và Địa-L.Duy

3 Ngoại ngữ-V.Thảo HĐHN-CĐ-vntvy Sử và Địa-Nguyên Tin học-ttknguyen Công nghệ-Trinh

4 KHTN-ntluong Sử và Địa-Nguyên Ngữ văn-ltkien GDĐP-Hiền KHTN-nkcuc

5 KHTN-ntluong Công nghệ-Trinh Ngữ văn-ltkien Ngữ văn-Hiền KHTN-nkcuc

6

C

1 Sử và Địa-L.Duy KHTN-T-Nhung GDCD-ltnhung Ngữ văn-Ng Trang

2 Ngữ văn-N-Tâm Ngoại ngữ-lnduy HĐHN-CĐ-Thoa Ngữ văn-Ng Trang

3 Ngữ văn-N-Tâm Ngữ văn-Vân KHTN-Thoa GDĐP-Ng Trang

4 GDTC-Huynh Ngữ văn-Vân KHTN-Thoa Ngoại ngữ-L.Thảo

5 HĐHN-CĐ-H.Trang Toán-Miền Ngoại ngữ-L.Thảo Sử và Địa-Nguyên

S

1 Toán-ntngan Ngoại ngữ-V.Thảo KHTN-Bích Toán-ltthang Toán-T.Nguyên

2 Toán-ntngan Sử và Địa-Nguyên KHTN-Bích Toán-ltthang Toán-T.Nguyên

3 KHTN-ntluong KHTN-T-Nhung Toán-K.Trang Ngoại ngữ-V.Thảo Ngoại ngữ-ntxny

4 KHTN-ntluong KHTN-T-Nhung Sử và Địa-Nguyên Công nghệ-Trinh Sử và Địa-L.Duy

5

7

C



Thứ Buổi Tiết 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 8A11 8A12 8A13 8A14

1 HĐTN-DC-Phượng HĐTN-DC-Hoa HĐTN-DC-Nguyên HĐTN-DC-Dung HĐTN-DC-tthgiang HĐTN-DC-N-Tâm HĐTN-DC-N-Minh HĐTN-DC-Phương HĐTN-DC-Châu

2 HĐTN-SHL-Phượng HĐTN-SHL-Hoa HĐTN-SHL-Nguyên HĐTN-SHL-Dung HĐTN-SHL-tthgiang HĐTN-SHL-N-Tâm HĐTN-SHL-N-Minh HĐTN-SHL-Phương HĐTN-SHL-Châu

3 GDCD-ltnhung KHTN-Dung Ngoại ngữ-Hoa Sử và Địa-Nguyên GDTC-Việt Sử và Địa-ltha Toán-N-Minh Công nghệ-Son Ngữ văn-ltkien

4 Toán-Phượng Sử và Địa-Nguyên Ngữ văn-N-Tâm Ngoại ngữ-Hoa Ngoại ngữ-Vi KHTN-ntyen Sử và Địa-ltha GDTC-Việt Ngữ văn-ltkien

5 Toán-Phượng Tin học-tthgiang Ngữ văn-N-Tâm Ngữ văn-ltkien Sử và Địa-Nguyên KHTN-ntyen GDĐP-Quyên Ngoại ngữ-T Huyền Toán-T.Nguyên

S

1
2
3
4
5

2

C

1 Ngữ văn-bttluong Sử và Địa-Nguyên Toán-N-Minh GDTC-Việt Ngữ văn-ntha Ngữ văn-N-Tâm Ngữ văn-Quyên Ngữ văn-Ng Trang GDĐP-L.Hạnh

2 Ngữ văn-bttluong Ngữ văn-ntha KHTN-Dung Tin học-tthgiang GDCD-ltnhung Ngữ văn-N-Tâm Ngữ văn-Quyên Ngữ văn-Ng Trang GDTC-Việt
3 Nghệ thuật-Cảm Ngữ văn-ntha KHTN-Dung Ngoại ngữ-Hoa Sử và Địa-Nguyên HĐHN-CĐ-N-Tâm Ngoại ngữ-Vi KHTN-Thoa Sử và Địa-Cẩm

4 Ngoại ngữ-L.Thảo Nghệ thuật-Cảm Nghệ thuật-Cảm KHTN-Dung GDTC-Việt Ngoại ngữ-Vi KHTN-ntyen KHTN-Thoa Toán-T.Nguyên

5 KHTN-ntyen Sử và Địa-Nguyên KHTN-Dung Toán-nnhoang Tin học-tthgiang GDĐP-L.Hạnh Toán-T.Nguyên

S

1
2
3
4
5

3

C

1 Sử và Địa-Nguyên Ngoại ngữ-Hoa GDCD-ltnhung Nghệ thuật-Cảm Nghệ thuật-Cảm GDTC-Việt KHTN-ntyen Tin học-tthgiang GDCD-L.Hạnh

2 Ngoại ngữ-L.Thảo GDCD-ltnhung GDTC-Việt Toán-Trung Sử và Địa-Nguyên Nghệ thuật-Cảm Nghệ thuật-Cảm Sử và Địa-ltha Ngoại ngữ-T Huyền

3 Nghệ thuật-N-Thái GDTC-Việt Công nghệ-Son Sử và Địa-Nguyên Ngoại ngữ-Vi Tin học-tthgiang Sử và Địa-ltha Nghệ thuật-Cảm Nghệ thuật-Cảm

4 KHTN-ntyen Nghệ thuật-N-Thái Nghệ thuật-N-Thái Ngữ văn-ltkien Toán-N Trinh Sử và Địa-ltha GDTC-Việt Toán-Miền KHTN-Châu
5 Tin học-tthgiang HĐHN-CĐ-Hoa KHTN-Dung Toán-N Trinh Công nghệ-Son Ngữ văn-Ng Trang KHTN-Châu

S

1
2
3
4
5

4

C

1 GDTC-Việt GDĐP-ntha Toán-N-Minh GDĐP-ltkien KHTN-ntyen Toán-nnhoang GDCD-ltnhung Toán-Miền Sử và Địa-Cẩm

2 GDTC-Việt Ngữ văn-ntha HĐHN-CĐ-Châu KHTN-Dung Công nghệ-Son Ngoại ngữ-Vi Sử và Địa-ltha Toán-Miền Ngữ văn-ltkien

3 GDĐP-bttluong Ngoại ngữ-Hoa Ngữ văn-N-Tâm KHTN-Dung Ngữ văn-ntha KHTN-ntyen Ngoại ngữ-Vi KHTN-Thoa Ngữ văn-ltkien

4 Ngoại ngữ-L.Thảo Toán-Thu Hà Ngoại ngữ-Hoa Công nghệ-Son Tin học-tthgiang GDĐP-N-Tâm KHTN-ntyen KHTN-Thoa Toán-T.Nguyên

5 HĐHN-CĐ-Phượng Toán-Thu Hà Sử và Địa-Nguyên HĐHN-CĐ-Dung Ngoại ngữ-Vi Ngữ văn-N-Tâm KHTN-ntyen Sử và Địa-ltha

S

1
2
3
4
5

5

C

1 Sử và Địa-Nguyên Ngữ văn-ntha Tin học-tthgiang Nghệ thuật-N-Thái Nghệ thuật-N-Thái KHTN-ntyen HĐHN-CĐ-N-Minh Sử và Địa-ltha GDTC-Việt
2 KHTN-ntyen Ngoại ngữ-Hoa GDĐP-N-Tâm GDCD-ltnhung GDĐP-ntha Nghệ thuật-N-Thái Nghệ thuật-N-Thái GDTC-Việt Công nghệ-Son

3 KHTN-ntyen Công nghệ-Son GDTC-Việt Ngoại ngữ-Hoa Ngữ văn-ntha Sử và Địa-ltha Toán-N-Minh Nghệ thuật-N-Thái Nghệ thuật-N-Thái

4 Công nghệ-Son KHTN-Dung Ngoại ngữ-Hoa GDTC-Việt Ngữ văn-ntha Ngoại ngữ-Vi Ngữ văn-Quyên GDCD-L.Hạnh Ngoại ngữ-T Huyền

5 Toán-Phượng KHTN-Dung Toán-Trung KHTN-ntyen Ngữ văn-N-Tâm Công nghệ-Son Ngoại ngữ-T Huyền Tin học-tthgiang

S

1
2
3
4
5

6

C

1 Toán-Phượng Sử và Địa-Nguyên Ngữ văn-N-Tâm Toán-Trung KHTN-ntyen GDTC-Việt Toán-N-Minh Ngoại ngữ-T Huyền Sử và Địa-Cẩm

2 Ngữ văn-bttluong GDTC-Việt Sử và Địa-Nguyên Toán-Trung KHTN-ntyen GDCD-ltnhung Toán-N-Minh HĐHN-CĐ-H.Trang Ngoại ngữ-T Huyền

3 Ngữ văn-bttluong KHTN-Dung Toán-N-Minh Sử và Địa-Nguyên Toán-N Trinh Toán-nnhoang GDTC-Việt Toán-Miền KHTN-Châu
4 Sử và Địa-Nguyên Toán-Thu Hà Toán-N-Minh Ngữ văn-ltkien Toán-N Trinh Toán-nnhoang Ngoại ngữ-Vi Ngữ văn-Ng Trang KHTN-Châu
5 Toán-Thu Hà KHTN-Dung Ngữ văn-ltkien HĐHN-CĐ-N-Minh Ngữ văn-Quyên HĐHN-CĐ-Châu

S

1
2
3
4
5

7

C



Thứ Buổi Tiết 8A15 8A16 8A17 8A18 8A19 8A1 8A2 8A20 8A21

1 HĐTN-DC-lnduy HĐTN-DC-Loan HĐTN-DC-Cẩm HĐTN-DC-ltha HĐTN-DC-L.Hạnh HĐTN-DC-nnhoang HĐTN-DC-Quyên HĐTN-DC-N Trinh HĐTN-DC-Tr Hương

2 HĐTN-SHL-lnduy HĐTN-SHL-Loan HĐTN-SHL-Cẩm HĐTN-SHL-ltha HĐTN-SHL-L.Hạnh HĐTN-SHL-nnhoang HĐTN-SHL-Quyên HĐTN-SHL-N Trinh HĐTN-SHL-Tr Hương

3 GDCD-L.Hạnh HĐHN-CĐ-Loan Tin học-tthgiang HĐHN-CĐ-H.Trang Sử và Địa-L.Duy Sử và Địa-Bảo GDĐP-Quyên Ngoại ngữ-lnduy GDTC-Huynh

4 Ngoại ngữ-lnduy KHTN-Châu Toán-Thu Hà Ngoại ngữ-T Huyền Công nghệ-Son KHTN-T-Nhung Sử và Địa-Bảo Ngữ văn-Quyên Tin học-tthgiang

5 HĐHN-CĐ-lnduy GDCD-L.Hạnh Toán-Thu Hà KHTN-Châu Ngoại ngữ-Hoa KHTN-T-Nhung Sử và Địa-L.Duy Toán-Tr Hương

S

1
2
3
4
5

2

C

1 Toán-Tr Hương KHTN-Châu Nghệ thuật-N-Thái Nghệ thuật-N-Thái Ngoại ngữ-Hoa Nghệ thuật-Cảm Nghệ thuật-Cảm Ngoại ngữ-lnduy Công nghệ-Son

2 Sử và Địa-Cẩm Công nghệ-Son Ngữ văn-Anh Toán-T.Nguyên Nghệ thuật-N-Thái KHTN-T-Nhung Sử và Địa-Bảo Nghệ thuật-N-Thái Ngoại ngữ-lnduy

3 Ngữ văn-bttluong Tin học-tthgiang HĐHN-CĐ-H.Trang Công nghệ-Son Toán-Thức Toán-nnhoang KHTN-T-Nhung GDĐP-L.Hạnh Nghệ thuật-N-Thái

4 KHTN-Châu Toán-Phượng Sử và Địa-Cẩm Ngữ văn-N-Tâm Ngữ văn-Ng Trang Ngoại ngữ-lnduy Công nghệ-Son KHTN-nthnhung Toán-Tr Hương

5 KHTN-Châu Toán-Phượng Công nghệ-Son Ngoại ngữ-lnduy KHTN-nthnhung Toán-Tr Hương

S

1
2
3
4
5

3

C

1 Sử và Địa-Cẩm Ngoại ngữ-T Huyền KHTN-Châu Sử và Địa-ltha Toán-Thức Nghệ thuật-N-Thái Nghệ thuật-N-Thái Công nghệ-Son Ngoại ngữ-lnduy

2 Công nghệ-Son Sử và Địa-Cẩm Ngữ văn-Anh KHTN-Châu Toán-Thức Tin học-tthgiang Toán-Tuyết Toán-N Trinh Ngữ văn-ltkien

3 Ngoại ngữ-lnduy GDĐP-L.Hạnh Sử và Địa-Cẩm KHTN-Châu Ngữ văn-Ng Trang GDCD-ltnhung Toán-Tuyết HĐHN-CĐ-N Trinh Ngữ văn-ltkien

4 Nghệ thuật-Cảm Nghệ thuật-Cảm Ngoại ngữ-T Huyền GDĐP-L.Hạnh Ngữ văn-Ng Trang Công nghệ-Son Tin học-tthgiang KHTN-nthnhung GDTC-Huynh

5 Toán-Phượng GDCD-L.Hạnh Ngữ văn-N-Tâm KHTN-nthnhung Toán-nnhoang Ngoại ngữ-lnduy

S

1
2
3
4
5

4

C

1 Ngữ văn-bttluong KHTN-Châu GDTC-Huynh GDTC-Huynh KHTN-nthnhung Ngữ văn-Mùi HĐHN-CĐ-Quyên Tin học-tthgiang Ngoại ngữ-lnduy

2 Ngữ văn-bttluong Ngoại ngữ-T Huyền GDTC-Huynh GDTC-Huynh Tin học-tthgiang Ngữ văn-Mùi Ngữ văn-Quyên Sử và Địa-L.Duy KHTN-nthnhung

3 Ngoại ngữ-lnduy Ngữ văn-Đ.Quyên Ngữ văn-Anh Sử và Địa-ltha Sử và Địa-L.Duy GDĐP-Mùi GDCD-ltnhung Ngữ văn-Quyên GDCD-L.Hạnh

4 KHTN-Châu Sử và Địa-Cẩm Ngữ văn-Anh Ngoại ngữ-T Huyền GDĐP-L.Hạnh Ngoại ngữ-lnduy KHTN-T-Nhung Toán-N Trinh Sử và Địa-L.Duy

5 KHTN-Châu Ngoại ngữ-T Huyền Toán-T.Nguyên Ngoại ngữ-Hoa HĐHN-CĐ-nnhoang KHTN-T-Nhung Toán-N Trinh Ngữ văn-ltkien

S

1
2
3
4
5

5

C

1 GDTC-Huynh GDTC-Huynh Nghệ thuật-Cảm Nghệ thuật-Cảm Toán-Thức GDTC-Việt GDTC-Việt Sử và Địa-L.Duy GDĐP-L.Hạnh

2 GDTC-Huynh GDTC-Huynh GDĐP-L.Hạnh KHTN-Châu Nghệ thuật-Cảm GDTC-Việt GDTC-Việt Nghệ thuật-Cảm Sử và Địa-L.Duy

3 Tin học-tthgiang Ngữ văn-Đ.Quyên KHTN-Châu GDCD-L.Hạnh GDTC-Huynh Sử và Địa-Bảo Ngữ văn-Quyên GDTC-Huynh Nghệ thuật-Cảm

4 Nghệ thuật-N-Thái Nghệ thuật-N-Thái Toán-Thu Hà Tin học-tthgiang GDTC-Huynh Toán-nnhoang Toán-Tuyết GDTC-Huynh KHTN-nthnhung

5 Toán-Tr Hương KHTN-Châu Toán-Thu Hà Sử và Địa-ltha Ngữ văn-Ng Trang Toán-nnhoang Toán-Tuyết Ngoại ngữ-lnduy KHTN-nthnhung

S

1
2
3
4
5

6

C

1 Ngữ văn-bttluong Ngữ văn-Đ.Quyên KHTN-Châu Toán-T.Nguyên HĐHN-CĐ-L.Hạnh Ngữ văn-Mùi Ngữ văn-Quyên KHTN-nthnhung Toán-Tr Hương

2 Sử và Địa-Cẩm Ngữ văn-Đ.Quyên KHTN-Châu Toán-T.Nguyên Sử và Địa-L.Duy Ngữ văn-Mùi Ngữ văn-Quyên GDCD-L.Hạnh HĐHN-CĐ-Tr Hương

3 GDĐP-L.Hạnh Toán-Phượng Sử và Địa-Cẩm Ngoại ngữ-T Huyền KHTN-nthnhung Sử và Địa-Bảo KHTN-T-Nhung Ngữ văn-Quyên Ngữ văn-ltkien

4 Toán-Tr Hương Sử và Địa-Cẩm Ngoại ngữ-T Huyền Ngữ văn-N-Tâm KHTN-nthnhung Ngoại ngữ-lnduy Sử và Địa-Bảo Ngữ văn-Quyên Sử và Địa-L.Duy

5 Toán-Tr Hương Ngoại ngữ-T Huyền Ngữ văn-N-Tâm GDCD-L.Hạnh KHTN-T-Nhung Ngoại ngữ-lnduy Toán-N Trinh KHTN-nthnhung

S

1
2
3
4
5

7

C



Thứ Buổi Tiết 8A23 9A15 9A16 9A13 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5

1 HĐTN-DC-L.Duy

2 HĐTN-SHL-L.Duy

3 Ngoại ngữ-Vi
4 Sử và Địa-L.Duy

5 HĐHN-CĐ-H.Trang

S

1 Ngữ văn-Đ.Quyên KHTN-Nhật Ngoại ngữ-Hoa Công nghệ-Phương Công nghệ-Phương KHTN-Loan Sử và Địa-htyen Nghệ thuật-N-Thu

2 Ngoại ngữ-lthanh Sử và Địa-Kháng Toán-Trung HĐHN-CĐ-L.Thảo KHTN-Loan Công nghệ-Phương Công nghệ-Phương Sử và Địa-htyen

3 Công nghệ-Phương HĐHN-CĐ-Đ.Quyên Sử và Địa-Kháng KHTN-Nhật Tin học-htlong Sử và Địa-htyen GDĐP-Ng Trang Ngoại ngữ-Thảo

4 HĐTN-SHL-Nhật HĐTN-SHL-Đ.Quyên HĐTN-SHL-Trung HĐTN-SHL-L.Thảo HĐTN-SHL-Thức HĐTN-SHL-Thu Hà HĐTN-SHL-Ng Trang HĐTN-SHL-Anh

5 HĐTN-DC-Nhật HĐTN-DC-Đ.Quyên HĐTN-DC-Trung HĐTN-DC-L.Thảo HĐTN-DC-Thức HĐTN-DC-Thu Hà HĐTN-DC-Ng Trang HĐTN-DC-Anh

2

C

1 KHTN-Dung GDTC-Đức GDTC-Đức
2 GDĐP-L.Hạnh GDTC-Đức GDTC-Đức
3 GDTC-Huynh

4 Nghệ thuật-N-Thái

5

S

1 Toán-N Trinh Ngữ văn-Đ.Quyên GDTC-Đức Nghệ thuật-N-Thu Nghệ thuật-N-Thu Tin học-htlong GDCD-Thủy Sử và Địa-htyen

2 GDTC-Đức Ngữ văn-Đ.Quyên Ngoại ngữ-Hoa Ngữ văn-Vân GDCD-Thủy Nghệ thuật-N-Thu Nghệ thuật-N-Thu Ngữ văn-Anh

3 Sử và Địa-Kháng Công nghệ-Phương Ngữ văn-ntha Ngữ văn-Vân Ngữ văn-Anh Ngoại ngữ-Nhạn Sử và Địa-htyen GDCD-Thủy
4 Ngoại ngữ-lthanh Sử và Địa-Kháng Công nghệ-Phương GDCD-Thủy Ngữ văn-Anh Ngữ văn-Ng Trang KHTN-Loan Ngoại ngữ-Thảo

5 Công nghệ-Phương Ngoại ngữ-lthanh KHTN-Loan Ngoại ngữ-L.Thảo Toán-Thức Ngữ văn-Ng Trang Ngoại ngữ-Nhạn

3

C

1 Toán-nnhoang GDTC-Đức GDTC-Đức
2 Toán-nnhoang GDTC-Đức GDTC-Đức
3 GDTC-Huynh

4 KHTN-Dung
5 Ngoại ngữ-Vi

S

1 GDĐP-Đ.Quyên KHTN-Nhật KHTN-Loan Toán-Thức GDĐP-Anh Sử và Địa-htyen Tin học-htlong KHTN-Yến
2 HĐHN-CĐ-Nhật Ngữ văn-Đ.Quyên KHTN-Loan Toán-Thức Sử và Địa-htyen Ngoại ngữ-Nhạn Toán-Thu Hà KHTN-Yến
3 Ngữ văn-Đ.Quyên Ngoại ngữ-lthanh Ngoại ngữ-Hoa Ngoại ngữ-L.Thảo Toán-Thức Công nghệ-Phương KHTN-Loan Ngữ văn-Anh

4 Sử và Địa-Kháng Tin học-htlong GDCD-Thủy Sử và Địa-htyen HĐHN-CĐ-Thức Toán-Thu Hà KHTN-Loan GDĐP-Anh
5 Tin học-htlong GDTC-Đức Sử và Địa-Kháng Ngoại ngữ-Phúc Sử và Địa-htyen Công nghệ-Phương

4

C

1 Ngữ văn-Đ.Quyên GDTC-Đức
2 Ngữ văn-Đ.Quyên GDTC-Đức
3 Công nghệ-Son

4 Toán-nnhoang

5 Tin học-tthgiang

S

1 Ngữ văn-Đ.Quyên Toán-Miền GDTC-Đức Nghệ thuật-Huấn Nghệ thuật-Huấn Sử và Địa-htyen Ngoại ngữ-Nhạn Toán-T.Thủy

2 Ngữ văn-Đ.Quyên Toán-Miền Công nghệ-Phương Sử và Địa-htyen KHTN-Loan Nghệ thuật-Huấn Nghệ thuật-Huấn Toán-T.Thủy

3 GDCD-Thủy Sử và Địa-Kháng Tin học-htlong KHTN-Nhật Sử và Địa-htyen KHTN-Loan Ngữ văn-Ng Trang KHTN-Yến
4 KHTN-Nhật GDCD-Thủy Toán-Trung GDĐP-Vân Ngoại ngữ-Phúc Ngữ văn-Ng Trang Toán-Thu Hà Tin học-htlong

5 KHTN-Nhật Công nghệ-Phương Sử và Địa-Kháng HĐHN-CĐ-Thu Hà Nghệ thuật-Huấn

5

C

1 Ngữ văn-Đ.Quyên

2 Ngữ văn-Đ.Quyên

3 Sử và Địa-L.Duy

4 Nghệ thuật-Cảm

5 Ngoại ngữ-Vi

S

1 Toán-N Trinh Toán-Miền Nghệ thuật-N-Thu Ngoại ngữ-L.Thảo Sử và Địa-htyen KHTN-Loan Công nghệ-Phương HĐHN-CĐ-Anh

2 Nghệ thuật-N-Thu Nghệ thuật-N-Thu GDĐP-ntha Sử và Địa-htyen Ngữ văn-Anh KHTN-Loan Ngữ văn-Ng Trang KHTN-Yến
3 KHTN-Nhật Ngữ văn-Đ.Quyên Nghệ thuật-Huấn Tin học-htlong Ngữ văn-Anh GDCD-Thủy Ngữ văn-Ng Trang Sử và Địa-htyen

4 Nghệ thuật-Huấn Nghệ thuật-Huấn Ngữ văn-ntha KHTN-Nhật Công nghệ-Phương Toán-Thu Hà KHTN-Loan Ngữ văn-Anh

5 Sử và Địa-Kháng GDĐP-Đ.Quyên Ngữ văn-ntha KHTN-Nhật Toán-Thu Hà Ngữ văn-Anh

6

C

1 KHTN-Dung
2 KHTN-Dung
3 Sử và Địa-L.Duy

4 GDCD-L.Hạnh

5 Toán-nnhoang

S

1 KHTN-Nhật Ngoại ngữ-lthanh KHTN-Loan Toán-Thức Ngoại ngữ-Phúc Ngoại ngữ-Nhạn Ngữ văn-Ng Trang Ngoại ngữ-Thảo

2 GDTC-Đức KHTN-Nhật Ngữ văn-ntha Toán-Thức KHTN-Loan Ngữ văn-Ng Trang Ngoại ngữ-Nhạn Toán-T.Thủy

3 Ngoại ngữ-lthanh KHTN-Nhật Toán-Trung Công nghệ-Phương KHTN-Loan Toán-Thu Hà HĐHN-CĐ-Ng Trang Toán-T.Thủy

4 Toán-N Trinh GDTC-Đức Toán-Trung Ngữ văn-Vân Toán-Thức GDĐP-Ng Trang Toán-Thu Hà Công nghệ-Phương

5 Toán-N Trinh Toán-Miền HĐHN-CĐ-Trung Ngữ văn-Vân Toán-Thức Toán-Thu Hà

7

C



Thứ Buổi Tiết 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10 9A11 9A12 9A14

1
2
3
4
5

S

1 Ngữ văn-Mùi KHTN-Yến Sử và Địa-Bảo KHTN-P.Hương HĐHN-CĐ-bttluong Ngoại ngữ-L.Thảo Ngoại ngữ-Thảo Toán-Thức
2 KHTN-Yến Ngoại ngữ-Thảo Ngữ văn-Mùi Ngữ văn-ntha Sử và Địa-Bảo Toán-Miền KHTN-P.Hương Toán-Thức
3 Ngoại ngữ-lthanh Sử và Địa-Bảo Ngữ văn-Mùi Ngữ văn-ntha Ngữ văn-bttluong Toán-Miền HĐHN-CĐ-P.Hương GDCD-Thủy
4 HĐTN-SHL-T.Thủy HĐTN-SHL-Tuyết HĐTN-SHL-Mùi HĐTN-SHL-ntha HĐTN-SHL-bttluong HĐTN-SHL-Miền HĐTN-SHL-P.Hương HĐTN-SHL-Kháng

5 HĐTN-DC-T.Thủy HĐTN-DC-Tuyết HĐTN-DC-Mùi HĐTN-DC-ntha HĐTN-DC-bttluong HĐTN-DC-Miền HĐTN-DC-P.Hương HĐTN-DC-Kháng

2

C

1
2
3
4
5

S

1 Công nghệ-Phương Công nghệ-Phương Toán-Tuyết Ngoại ngữ-Hoa Ngữ văn-bttluong Sử và Địa-Bảo GDĐP-Vân Ngữ văn-Mùi

2 GDĐP-Mùi HĐHN-CĐ-Tuyết Công nghệ-Phương Công nghệ-Phương Sử và Địa-Bảo Ngữ văn-bttluong Sử và Địa-Kháng Tin học-htlong

3 Nghệ thuật-N-Thu Nghệ thuật-N-Thu Ngoại ngữ-Phúc Sử và Địa-Bảo Toán-N Trinh Tin học-htlong Toán-Tuyết Toán-Thức
4 Toán-T.Thủy Sử và Địa-Bảo Nghệ thuật-N-Thu Nghệ thuật-N-Thu Toán-N Trinh Ngoại ngữ-L.Thảo Tin học-htlong Toán-Thức
5 HĐHN-CĐ-T.Thủy GDCD-Thủy GDĐP-ntha Nghệ thuật-N-Thu Nghệ thuật-N-Thu Ngoại ngữ-Thảo Sử và Địa-Kháng
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1 Ngoại ngữ-lthanh Toán-Tuyết GDCD-Thủy Công nghệ-Phương Ngoại ngữ-L.Thảo GDTC-Đức KHTN-P.Hương Ngoại ngữ-Nhạn

2 Tin học-htlong Công nghệ-Phương Toán-Tuyết Ngoại ngữ-Hoa GDCD-Thủy GDTC-Đức KHTN-P.Hương Sử và Địa-Kháng

3 Sử và Địa-htyen Ngữ văn-Vân Toán-Tuyết Tin học-htlong Sử và Địa-Bảo KHTN-P.Hương Sử và Địa-Kháng GDTC-Đức
4 Công nghệ-Phương Ngữ văn-Vân KHTN-Yến KHTN-P.Hương GDĐP-bttluong Sử và Địa-Bảo GDTC-Đức Ngữ văn-Mùi

5 Ngữ văn-Mùi KHTN-Yến Ngữ văn-bttluong Toán-Tuyết Nghệ thuật-Huấn
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1 GDTC-Đức
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1 Ngữ văn-Mùi Toán-Tuyết Công nghệ-Phương GDCD-Thủy KHTN-P.Hương Ngữ văn-bttluong Ngữ văn-Vân KHTN-Nhật
2 Ngữ văn-Mùi Toán-Tuyết Ngoại ngữ-Phúc KHTN-P.Hương Tin học-htlong Ngữ văn-bttluong Ngữ văn-Vân Ngoại ngữ-Nhạn

3 Nghệ thuật-Huấn Nghệ thuật-Huấn HĐHN-CĐ-Mùi KHTN-P.Hương Ngoại ngữ-L.Thảo Toán-Miền GDTC-Đức Công nghệ-Phương

4 Sử và Địa-htyen KHTN-Yến Nghệ thuật-Huấn Nghệ thuật-Huấn Công nghệ-Phương Ngoại ngữ-L.Thảo Toán-Tuyết Sử và Địa-Kháng

5 KHTN-Yến Toán-Trung Nghệ thuật-Huấn Nghệ thuật-Huấn Toán-Tuyết Nghệ thuật-N-Thu
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1 GDTC-Đức GDTC-Đức
2 GDTC-Đức GDTC-Đức
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S

1 Toán-T.Thủy Ngoại ngữ-Thảo GDĐP-Mùi Ngoại ngữ-Hoa KHTN-P.Hương GDCD-Thủy Nghệ thuật-N-Thu KHTN-Nhật
2 Toán-T.Thủy Ngữ văn-Vân Tin học-htlong Toán-Trung Ngoại ngữ-L.Thảo Toán-Miền Công nghệ-Phương HĐHN-CĐ-Kháng

3 KHTN-Yến Ngữ văn-Vân Ngữ văn-Mùi Ngữ văn-ntha Toán-N Trinh KHTN-P.Hương Nghệ thuật-Huấn Công nghệ-Phương

4 GDCD-Thủy Tin học-htlong Toán-Tuyết Sử và Địa-Bảo Toán-N Trinh KHTN-P.Hương Sử và Địa-Kháng Ngữ văn-Mùi

5 Sử và Địa-htyen Toán-Tuyết Sử và Địa-Bảo Công nghệ-Phương GDCD-Thủy Ngữ văn-Mùi
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1 GDTC-Đức GDTC-Đức
2 GDTC-Đức GDTC-Đức
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1 Toán-T.Thủy GDĐP-Vân KHTN-Yến Toán-Trung KHTN-P.Hương Sử và Địa-Bảo Công nghệ-Phương GDTC-Đức
2 KHTN-Yến Sử và Địa-Bảo Ngoại ngữ-Phúc Toán-Trung KHTN-P.Hương Công nghệ-Phương Ngữ văn-Vân GDĐP-Mùi
3 KHTN-Yến Ngoại ngữ-Thảo Ngữ văn-Mùi Sử và Địa-Bảo Ngữ văn-bttluong KHTN-P.Hương Ngữ văn-Vân Ngoại ngữ-Nhạn

4 Ngoại ngữ-lthanh KHTN-Yến Sử và Địa-Bảo Ngữ văn-ntha Ngữ văn-bttluong HĐHN-CĐ-Miền Ngoại ngữ-Thảo KHTN-Nhật
5 KHTN-Yến HĐHN-CĐ-ntha Công nghệ-Phương GDĐP-bttluong KHTN-P.Hương KHTN-Nhật
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